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Tổng quan 

Kinh tế thế giới

World Bank dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng 2,6% trong năm 2019, thấp hơn mức 2,9% theo tháng báo cáo tháng 1, trong bối cảnh rủi ro liên tục tăng cao. Tăng trưởng của Mỹ và Trung được dự báo lần lượt ở mức 2,5% và 6,2% trong năm 2019. Bên cạnh đó, châu Âu được dự báo giảm tốc mạnh, tăng trưởng chỉ ở mức 1,2%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với lần dự báo trước. Nhóm nền kinh tế mới nổi và đang phát triển được dự báo tăng trưởng 4,0%, giảm 0,3% so với dự báo trước.

Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ Mỹ ở mức 56,9% trong tháng 5, tăng so với 55,5% của tháng 4 đồng thời vượt qua mức dự báo 55,6%. Hiện giá trị đơn đặt hàng nhà máy giảm 0,8% so với tháng trước sau khi tăng 1,3% ở tháng trước đó, tích cực hơn mức giảm 1,0% theo dự báo.

Trong khi, chỉ số PMI lĩnh vực công nghiệp của Trung Quốc ở mức 50,2 điểm trong tháng vừa qua, không thay đổi so với mức điểm của tháng 4 đồng thời trái dự báo giảm còn 50,0 điểm.

CPI chung và CPI lõi của khu vực Eurozone tăng lần lượt 1,2% và 0,8% so với cùng kỳ trong tháng 5, thấp hơn mức 1,7% và 1,2% của tháng 4 đồng thời thấp hơn mức dự báo 1,4% và 1,0% của các chuyên gia. Thị trường chờ đợi ECB liệu có thể đưa ra những biện pháp khắc phục tình hình trong cuộc họp sẽ diễn ra ngày 6/6 hay không.

Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Anh ghi nhận 49,4 điểm trong tháng 5, giảm mạnh từ mức 53,1 điểm của tháng trước đó đồng thời sâu hơn dự báo giảm xuống 52,5 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên ngành sản xuất của Anh bị thu hẹp kể từ tháng 8/2016.

NHTW Úc RBA quyết định cắt giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục 1,25% thay vì mức 1,50% trước đó. RBA vẫn giữ nguyên kịch bản Úc tăng trưởng 2,75% trong năm 2019 và 2020 do được hỗ trợ từ việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Hiện doanh số bán lẻ của Úc giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước trong tháng 4 sau khi tăng 0,3% ở tháng trước đó, trái với dự báo tiếp tục tăng 0,2%.
Kinh tế trong nước

Ngân hàng Thế giới giữ nguyên dự báo tăng trưởng Việt Nam từ 2019 - 2021 trong Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 6/2019. Theo đó, GDP Việt Nam được dự báo tăng ở mức 6,6% cho năm 2019 và 6,5% cho các năm 2020 và 2021, không thay đổi so với dự báo của WB hồi tháng 1/2019.

Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng PMI toàn phần lĩnh vực sản xuất Việt Nam của Nikkei đã giảm nhẹ từ mức 52,5 điểm tháng 4 còn 52 điểm trong tháng 5, nhưng vẫn cho thấy sự cải thiện về điều kiện kinh doanh.

Sức khỏe của lĩnh vực sản xuất được ghi nhận cải thiện chậm hơn mặc dù cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều tăng mạnh hơn. Đến nay tăng trưởng đã được ghi nhận trong suốt một năm rưỡi qua.

Theo Bộ Tài chính, do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách nên cân đối Ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2019 thặng dư gần 78 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, thu cân đối Ngân sách Nhà nước tháng 5 ước đạt 110,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đạt 628,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng chi Ngân sách Nhà nước tháng 5/2019 ước đạt 120,7 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 5 tháng đạt 550,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018.
	TIN KINH TẾ TỔNG HỢP


· Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 5-6% trong 10 năm tới

Chính Phủ vừa ký Quyết định số 681/QĐ-TTg ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 và cụ thể hóa Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Quyết định đề ra lộ trình thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững như: Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi; Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững; Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi; Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người….

Về mục tiêu xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển bền vững, Quyết định đề ra lộ trình đến năm 2020 cơ bản giải quyết được trình trạng đói, đến năm 2025 không còn nạn đói.

Để đạt mục tiêu đến năm 2030, tăng gấp 1,5 lần năng suất lao động trong nông nghiệp và thu nhập của lao động nông nghiệp thì lộ trình thực hiện thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 là 43 triệu, năm 2025 là 60 triệu và đến năm 2030 là 90 triệu.

Đối với mục tiêu đến năm 2030, bảo đảm rằng tất cả những người học được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững, lộ trình thực hiện được nêu rõ: Đến 2020, 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên và tỷ lệ trường có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại, cung cấp kiến thức về HIV đến năm 2020 là 80%, đến năm 2025 tăng lên 90% và đến năm 2030 đạt 100%.

Lộ trình thực hiện mục tiêu đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người: Từ năm 2020 đến năm 2030 tăng trưởng GDP duy trì mức tăng từ 5-6% hàng năm, tăng trưởng GDP bình quân đầu người duy trì mức tăng từ 4-4,45% hàng năm; tốc độ tăng năng suất lao động duy trì mức tăng 5% hàng năm.

Quyết định nêu rõ: Đối với những mục tiêu chưa có lộ trình, các bộ, cơ quan được phân công chủ trì có kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện đối với từng mục tiêu phù hợp với yêu cầu của Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự vì sự phát triển bền vững đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

· FDI sẽ lập kỷ lục mới, mừng hay lo?

Với tốc độ tăng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mạnh mẽ trong 5 tháng qua, nhiều chuyên gia dự báo nhiều khả năng năm nay FDI sẽ lập kỷ lục mới. Tuy nhiên cơ cấu dòng vốn đầu tư, nhất là khi vốn đăng ký mới của Trung Quốc chiếm thế thượng phong, vượt Hàn Quốc, Nhật Bản.

Trung Quốc trở thành nhà đầu tư có lượng vốn lớn nhất

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), 5 tháng đầu năm 2019, trong số 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Hồng Kông vươn lên dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,08 tỷ USD, vượt Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản... Góp phần đưa Hồng Kông lên vị trí này là Dự án góp vốn, mua cổ phần của Beerco Limited vào Công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội trị giá lên tới 3,85 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư từ Trung Quốc bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần lên tới gần 7,7 tỷ USD. Đáng chú ý, vốn đăng ký mới của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2019 đạt 1,561 tỷ USD với 233 dự án, cao nhất trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trung bình mỗi dự án có quy mô khoảng 6,69 triệu USD.

Như vậy, sau một thời gian dài duy trì vị trí thứ 3, thứ 4 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, lượng vốn của các nhà đầu tư Trung Quốc đã vượt qua các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... 

Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, hệ thống thực thi pháp luật

Ban Dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp thuộc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ KH&ĐT) khẳng định, vốn FDI từ Trung Quốc chảy mạnh vào Việt Nam là điều không quá bất ngờ.

Vì từ năm 2018, giới quan sát và truyền thông đã nói nhiều về sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nếu nói đến yếu tố bất thường, thì phải lấy mốc tăng từ năm 2014. Năm 2014 là năm đàm phán Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc, nên các nhà đầu tư Trung Quốc tăng đầu tư vào các quốc gia ASEAN nhằm hưởng lợi từ hiệp định này.

Nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng bùng nổ đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam do tác động trực tiếp từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Việt Nam được hưởng lợi khi các nhà đầu tư dịch chuyển dòng vốn khỏi Trung Quốc.

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư của Trung Quốc đang bị yếu đi. Tăng trưởng giảm tốc, mức lương tại Trung Quốc tăng nhanh, cộng với những bất ổn bên ngoài tạo nên bất lợi cho Trung Quốc. Trong khi đó, Việt Nam đang gia tăng lợi thế so sánh nhờ các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các thị trường lớn, do đó tăng sức hút đầu tư.

Trước đây, các doanh nghiệp Trung Quốc chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, lâm nghiệp... vì nhìn vào lợi ích tài sản của công trình, dự án có vị trí chiến lược. Còn hiện nay, xu hướng đầu tư tận dụng lao động giá rẻ của các nhà đầu tư Trung Quốc đang nổi lên. Để hưởng lợi từ các FTA mà Việt Nam đã và sắp sửa ký kết cũng như tác động từ thương chiến Mỹ - Trung, các nhà đầu tư Trung Quốc đang có xu hướng dịch chuyển đầu tư sang những ngành sản xuất hàng hóa trung gian, hàng hóa đầu vào. Điều này có thể dẫn tới sự thiếu hụt về năng lượng, hay ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường, bởi những ngành sản xuất này tiêu tốn nhiều năng lượng và phát thải ra môi trường cao hơn so với những ngành lắp ráp thông thường. Do đó, cần rà soát và thắt chặt các chính sách về môi trường.

Hiện nay, chúng ta đang nhìn dòng đầu tư từ Trung Quốc theo kiểu đánh đồng với câu chuyện công nghệ thấp, phát thải nhiều, hành vi đầu tư không minh bạch như các doanh nghiệp lớn ở các quốc gia phát triển. Nhưng rõ ràng, hệ lụy đó là do cơ chế kiểm soát của phía Việt Nam. Nhưng chúng ta mới chỉ kiểm soát được phần nước thải, chứ còn khí thải và những tác động khác thì chưa kiểm soát được một cách đầy đủ. Vì vậy, cơ chế kiểm soát vừa chặt vừa lỏng, theo nghĩa là mới chỉ kiểm soát đầu vào nhiều hơn, chủ yếu trong quá trình chuẩn bị lập dự án đầu tư (báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập hội đồng thẩm định công nghệ...). Tuy nhiên, đây chỉ là thẩm định trên giấy, quan trọng hơn là kiểm soát việc thực thi. Thực tế, doanh nghiệp có thực hiện theo đúng cam kết đó hay không, phát thải như thế nào... thì chúng ta lại chưa kiểm soát được.

Theo đó, khuyến nghị dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc đổ dồn vào Việt Nam là do tính toán riêng, ý chí chủ quan và sự lựa chọn riêng của nhà đầu tư. Chúng ta chỉ có thể tác động đến sự lựa chọn của họ bằng cách chọn nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao, có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Muốn làm được như vậy, chúng ta phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, hệ thống thực thi pháp luật.
	TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG THIẾT YẾU & DỰ BÁO


Diễn biến tình hình nhập khẩu dược phẩm trong tuần & Dự báo 

 (Tuần từ 30/05/2019 đến 06/06/2019)

Kỳ này, nhập khẩu dược phẩm vào nước ta đạt 53,6 triệu USD, giảm khá 30,59% so kỳ nhập trước. Pháp, Mỹ, Đức và Ấn Độ là nhóm thị trường cung cấp dược phẩm có kim ngạch đạt cao nhất, trong đó riêng nhập từ Pháp đạt 8,18 triệu USD với các mặt hàng tiêu biểu như: Navelbine 30Mg (Vinorelbine Ditartrate, 30Mg Vinorelbine) h/1 vỉ x 1v; Diamicron Mr 30Mg h/60v; Vastarel Mr 35Mg h/60v…

Dược phẩm mới tiếp tục được nhập về từ các thị trường cung cấp khác nhau như: Creao Inj (Methylprednisolon (Dưới dạng Methylprednisolon Sodium Succinat) 40Mg Ch/10 lọ bột đông khô pha tiêm nhập từ Hàn Quốc; Tenohealth (Tenofovir Disoproxil Fumarate 300Mg) h/2 vỉ x 10v nhập từ Ấn Độ; Depakote 500Mg (Acid Valproic) h/90v nhập từ Tây Ban Nha…

Khảo sát giá nhập khẩu của 636 lô hàng dược phẩm nhập về thì thấy giá khá ổn định so giá nhập trước đấy, một số mặt hàng có giá giảm với biên độ tahaps dưới 10% như: Diphereline P.R 3,75 Mg h/1 lọ thuốc bột pha tiêm; Hwazon Inj 1G Ch/10 lọ bột pha tiêm; Vastarel Mr 35Mg h/60v; Vaminolact chai/100ml; Somazina 500Mg (Citicolin- Dưới dạng Citicolin Natri 500Mg/4Ml) h/5 ống 4ml; Lipovenoes 10% Plr h/10 chai 500ml…

Tham khảo một số mặt hàng dược phẩm mới nhập khẩu trong kỳ

	Tên hàng
	Đvt
	Đơn giá (Usd/đvt)
	Thị trường cung cấp
	PTTT
	ĐKGH

	Alovell (Acid Alendronic (Dưới dạng Alendronat Natri) 70Mg h/1 vỉ x 4v
	Hộp
	2,22
	Inđônêxia
	TTR
	CIF

	Creao Inj (Methylprednisolon (Dưới Dạng Methylprednisolon Sodium Succinat) 40Mg Ch/10 lọ bột đông khô pha tiêm
	Hộp
	10,49
	Hàn Quốc
	KC
	CIF

	Depakote 500Mg (Acid Valproic) h/90v
	Hộp
	45,39
	Tây Ban Nha
	TTR
	CIP

	Esoswift 20 (Esomeprazol 20Mg) h/30v
	Hộp
	9,60
	ấn Độ
	TTR
	CIP

	Lecoxen It Spray h/100ml
	Hộp
	2,11
	Italy
	KC
	EXW

	Mefidex  (1,2Mg Melatonin) h/1 lọ 30ml
	Hộp
	14,50
	Canada
	KC
	CIP

	Osteocis (Hmdp) h/5 lọ 0,3mg Sodium Oxidronate
	Hộp
	50,19
	Pháp
	TTR
	FCA

	Pentacis (Dtpa Ca Na3) h/5 lọ 9.1Mg Calcium Trisodium Pentetate 
	Hộp
	45,52
	Pháp
	TTR
	FCA

	Pulmocis Kit/5Vial/Hộp hoạt độ: 100Mci dạng bột
	Hộp
	70,03
	Pháp
	TTR
	FCA

	Rabiswift 20 (Rabeprazol 20Mg) h/30v
	Hộp
	7,20
	ấn Độ
	TTR
	CIP

	Rimactan 300 (Rifampicin 300Mg) h/5 vỉ x 8v
	Viên
	5,00
	Thuỵ Sỹ
	TTR
	CIP

	Tenohealth (Tenofovir Disoproxil Fumarate 300Mg) h/2 vỉ x 10v
	Hộp
	15,00
	ấn Độ
	KC
	CIF


(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo)

Tham khảo một số lô hàng dược phẩm nhập khẩu trong kỳ

	TTcung cấp
	Tên hàng
	Hoạt chất tiêu biểu
	Đvt
	Lượng
	Đơn giá (Usd/đvt)
	PTTT
	ĐKGH

	Achentina
	Hemax 2000Iu h/1 lọ bột đông khô + dung môi
	Erythropoietin
	Hộp
	59.877
	7,19
	TTR
	CIP

	Ấn Độ
	Akudinir 300 h/10 vỉ x 10v
	Cefdinir
	Hộp
	5.745
	15,98
	KC
	CIF

	
	Ampicillin Capsules 500Mg h/10 vỉ x 10v
	Ampicillin
	Hộp
	10.870
	2,10
	LC
	CIF

	
	Ampicillin Capsules 500Mg h/10 vỉ x 10v
	Ampicillin
	Hộp
	10.815
	2,10
	LC
	CIF

	
	Biroxime 10Mg h/1 tuýp 20g
	Clotrimazole
	Hộp
	24.580
	0,50
	KC
	CIF

	
	Boricetam Caps 400Mg h/10 vỉ x 10v
	Piracetam
	Hộp
	15.067
	1,20
	LC
	CIF

	
	Boricetam Caps 400Mg h/10 vỉ x 10v
	Piracetam
	Hộp
	10.900
	1,20
	LC
	CIF

	
	Britop h/1 lọ 5ml
	Ofloxacin 15Mg/5Ml; Dexamethasone Phosphate 5Mg/5Ml
	Hộp
	17.900
	0,35
	DP
	CIF

	
	Brudoxil 500Mg h/10 vỉ x 10v
	Cefadroxil Monohydrate
	Hộp
	10.940
	3,63
	LC
	CIF

	
	Insunova-R (Regular) h/1 lọ 10ml
	Insulin Người 100Iu
	Hộp
	10.000
	4,73
	KC
	CIP

	
	Sagason 75 h/30v
	Clopidogrel
	Hộp
	5.100
	3,00
	KC
	CIP

	
	Sertil 50 h/3 vỉ x 10v
	Sertraline
	Hộp
	16.670
	0,50
	KC
	CIP

	
	V-Prox 100 h/1 vỉ x 10v
	Cefpodoxime
	Hộp
	58.220
	0,44
	LC
	CIF

	
	V-Prox 200 h/1 vỉ x 10v
	Cefpodoxime
	Hộp
	58.740
	0,85
	LC
	CIF

	Áo
	Aminosteril N Hepa 8% chai/250ml
	Acid amin
	Lọ
	12.540
	3,91
	TTR
	CIF

	
	Cerebrolysin h/5 ống 10ml
	Cerebrolysin Concentrate 215,2Mg/Ml
	Hộp
	31.664
	19,67
	DA
	CIP

	
	Fresofol 1% Mct/Lct h/1 lọ 50ml
	Propofol
	Hộp
	9.950
	6,27
	TTR
	CIF

	
	Lipovenoes 10% Plr h/10 chai 500ml
	Soyabean Oil
	Hộp
	580
	60,47
	TTR
	CIF

	
	Nephrosteril chai/250ml
	Acid Amin
	Lọ
	21.410
	3,71
	TTR
	CIF

	
	Propofol 1% Kabi h/5 ống 20ml
	Propofol
	Hộp
	12.300
	7,61
	TTR
	CIF

	
	Smoflipid 20% chai/100ml
	Dầu đậu nành tinh chế…
	Chai
	2.820
	4,44
	TTR
	CIF

	
	Vaminolact chai/100ml
	Các Acid Amin
	Lọ
	6.220
	4,85
	TTR
	CIF

	Ba Lan
	Maxigra 50Mg h/1 vỉ x 1v
	Sildenafil Citrat
	Hộp
	25.000
	2,50
	KC
	CIP

	Cộng hoà Moldova
	Canvey h/2 vỉ x 5v
	Metronidazole; Chloramphenicol; Nystatin; Dexamethasone
	Hộp
	4.950
	6,99
	KC
	CIP

	Hàn Quốc
	Detoraxin Oph h/1 lọ 5ml
	Tobramycin 15Mg; Dexamethason 5Mg
	Hộp
	9.330
	1,30
	KC
	CIF

	
	Hwazon Inj 1G Ch/10 lọ bột pha tiêm
	Cefoperazon Sodium
	Hộp
	600
	15,48
	LC
	CIF

	
	Onsmix Suspension h/20 gói x 10ml
	Oxethazaine 20Mg; Dried Aluminum Hydroxide Gel 582Mg; Magnesi Hydroxide 196Mg
	Hộp
	54.216
	3,50
	KC
	CIF

	
	Pamatase Inj 40Mg h/10 lọ bột đông khô pha tiêm
	Methylprednisolone
	Hộp
	15.542
	9,19
	KC
	CIF

	
	Pirimas Inj h/10 ống 5ml
	Piracetam 1G/5Ml
	Hộp
	52.595
	2,00
	LC
	CIF

	
	Posod Eye Drops h/1 lọ 10ml
	Kali Iodid 3Mg Natri Iodid 3Mg
	Hộp
	32.650
	1,00
	TTR
	CIF

	
	Rolapain 80Mg h/6 vỉ x 10v
	Thymomodulin
	Hộp
	9.591
	11,49
	KC
	CIF

	Hy Lạp
	Onda h/1 ống 4ml
	Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
	Hộp
	7.354
	0,00
	TTR
	CIP

	Inđônêxia
	Gapivell 300Mg h/3 vỉ x 10v
	Gabapentin
	Hộp
	1.000
	3,03
	TTR
	CIF

	
	Haiblok 5Mg h/3 vỉ x 10v
	Bisoprolol Hemifumarate
	Hộp
	1.349
	1,08
	TTR
	CIF

	
	Movepain 30Mg/1Ml h/6 ống 1ml
	Ketorolac Tromethamin
	Hộp
	1.000
	2,43
	TTR
	CIF

	
	Ondanov 8Mg Tablet h/2 vỉ x 6v
	Ondansetron Hydroclorid Dihydrat
	Hộp
	200
	3,38
	TTR
	CIF

	
	Regivell h/1 vỉ x 5 ống 4ml
	Bupivacain Hcl 5Mg/Ml
	Hộp
	1.000
	5,30
	TTR
	CIF

	
	Velcox 15Mg h/2 vỉ x 10v
	Meloxicam
	Hộp
	481
	1,11
	TTR
	CIF

	
	Zonaxson 50Mg h/3 vỉ x 10v
	Eperison Hydrochlorid
	Hộp
	5.000
	1,60
	TTR
	CIF

	Italy
	Cefepim Fresenius Kabi 2G h/10 lọ bột
	Cefepime Hydrochloride Monohydrate
	Lọ
	17.030
	4,56
	KC
	CIF

	
	Meropenem Kabi 1G h/10 lọ bột
	Meropenem
	Lọ
	102.580
	5,50
	KC
	CIF

	
	Meropenem Kabi 500Mg h/10 lọ bột
	Meropenem Trihydrat
	Lọ
	154.630
	3,39
	KC
	CIF

	
	Voltaren 75Mg h/100v
	Natri Diclofenac
	Hộp
	12.080
	23,22
	TTR
	CIP

	Na Uy
	Zyvox h/10 túi 300Ml
	Linezolid 600Mg/300Ml
	Hộp
	1.573
	375,56
	TTR
	CIF

	Pháp
	Dalacin C 300Mg h/16v
	Clindamycin Hcl
	Hộp
	11.706
	6,80
	TTR
	CIF

	
	Diamicron Mr 30Mg h/60v
	Gliclazide
	Hộp
	139.827
	6,49
	TTR
	CIF

	
	Diphereline P.R 3,75 Mg h/1 lọ thuốc bột pha tiêm
	Triptorelin
	Hộp
	1.000
	96,71
	TTR
	CIP

	
	Vastarel Mr 35Mg h/60v
	Trimetazidine Dihydrochloride
	Hộp
	90.074
	6,59
	TTR
	CIF

	Slovenia
	Medoome 40Mg h/chai 28v
	Omeprazole
	Hộp
	42.100
	5,65
	TTR
	CIF

	
	Valsarfast 80 h/4 vỉ x 7v
	Valsartan
	Hộp
	60.000
	5,21
	TTR
	CIF

	Tây Ban Nha
	Aleradin 5Mg h/3 vỉ x 10v
	Desloratadine
	Hộp
	48.794
	5,39
	TTR
	CIP

	
	Diovan 80 h/28v
	Valsartan
	Hộp
	35.000
	10,53
	TTR
	CIP

	Thái Lan
	Cravit I.V. 250Mg/50Ml h/1 lọ 50ml
	Levofloxacin
	Hộp
	29.531
	4,00
	TTR
	CIF

	
	Transamin Caps. 250Mg h/100v
	Acid Tranexamic
	Hộp
	9.009
	8,09
	TTR
	CIF

	
	Transamin Tab 500Mg h/100v
	Acid Tranexamic
	Hộp
	2.857
	14,98
	TTR
	CIF

	Urugoay
	Sadetabs h/2 vỉ x 6v
	Neomycin Sulfate; Clotrimazole; Metronidazole (83Mg; 100Mg; 500Mg)
	Hộp
	30.679
	3,27
	TTR
	CIP


(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo)
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